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Nhà thông minh là gì?

Các hệ thống trong nhà thông minh

Giải pháp Nhà thông minh lấy con người làm trung tâm

Nhà thông minh là giải pháp công nghệ kết nối, vận hành các thiết bị trong nhà nhằm mang lại cho khách hàng cuộc 
sống tiện nghi, an tâm, sức khỏe, tiết kiệm và thân thiện môi trường.

Nhà thông minh RalliSmart Rạng Đông với giải pháp chiếu sáng lấy con người 
làm trung tâm HCL (Human Centric Lighting) với hệ thống chiếu sáng động mô 
phỏng theo ánh sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời) đảm bảo nhịp sinh học, cải 
thiện và nâng cao chất lượng sức khỏe người dùng; tạo ra các kịch bản phù 
hợp thời gian, không gian và mục đích sử dụng.

Hệ thống chiếu sáng thông minh: bao 
gồm các thiết bị chiếu sáng trong ngôi 
nhà cũng như cảnh quan, sân vườn.

Thiết bị gia dụng thông minh

Hệ thống giải trí thông minh: điều khiển 
tivi, hệ thống âm thanh,...

Hệ thống rèm cửa, 
cửa cuốn, rèm cửa tự động,...

Hệ thống an ninh cho ngôi 
nhà: Cảm biến cửa, camera 
an ninh,...

Hệ thống kiểm soát môi trường:
Điều hòa, kiểm soát bụi mịn, nhiệt độ, độ ẩm.

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ THÔNG MINH RẠNG ĐÔNG - RALLISMARTI
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Công nghệ kết nối Bluetooth Mesh:
• Tạo ra mạng lưới cho phép kết nối nhiều thiết bị cùng lúc, mở rộng không gian sử dụng.
• Công nghệ điện toán biên, mất internet vẫn điều khiển được trong nhà.
• Đa dạng phương thức điều khiển, phù hợp với mọi lứa tuổi.

TIỆN ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Tốt cho sức khỏe

Dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi

An ninh, an toàn

Tiện lợi & hiện đại 

Tiết kiệm

Dịch vụ đồng bộ trọn gói 
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Hệ thống điều khiển
Trung tâm mini IOC

Hệ thống 
BMS và 
Quản lý 

năng lượng

Hệ thống 
giám sát 
an ninh

Hệ thống  
kiểm soát 
an toàn

Hệ thống  
không gian 
chức năng 
thông minh

Hệ thống  
quản trị 
mạng
nội bộ

Hệ thống 
Smart 

ParkingLot

Hệ thống  HVAC
Hệ thống chiếu 
sáng công cộng
Hệ thống quản 
lý năng lượng: 
điện lưới và 
điện năng lượng 
mặt trời, nước
Hệ thống điều 
khiển KNX/Dali
Hệ thống âm 
thanh (thông 
báo, cảnh báo, 
báo động ....)

Hệ thống 
camera giám 
sát (CCTV)
Hệ thống khóa 
cửa, chuông 
cửa thông minh
Hệ thống kiểm 
soát ra vào 
(Access 
Control)

Hệ thống báo 
cháy trung tâm
Hệ thống đèn 
chỉ dẫn, loa 
cảnh báo chỉ 
dẫn thoát hiểm

Ngôi nhà thông 
minh
Văn phòng 
công sở thông 
minh
Trường học 
thông minh
Bệnh viện
Khách sạn

Hệ thống mạng 
LAN/Wifi
Hệ thống điện 
thoại cố định

Chiếu sáng 
ParkingLot
Hệ thống giữ xe 
thông minh

HVAC: Hệ thống sưởi ấm, 
thông gió và điều hòa 

không khí

Hệ thống
Chiếu sáng

Hệ thống
Giám sát an ninh

Hệ thống
Quản lý năng lượng

Hệ thống
Giữ xe thông minh

Hệ thống
Điều khiển vi khí hậu

Hệ thống
Phòng cháy chữa cháy

Hệ thống
Smart ParkingLot

Hệ thống
Camera giám sát

Hệ thống Quản trị
mạng nội bộ

Hệ thống
Điện áp mái

TRUNG TÂM
QUẢN LÝ VÀ
VẬN HÀNH

APP/WEB

Chiếu sáng khuôn viên
kiến trúc cảnh quan

Hệ thống điều khiển
Trung tâm mini IOCHệ thống an ninh an toàn

(camera giám sát - AI)

Chiếu sáng đường nội bộChiếu sáng đường nội bộ

Catalog 4.0 - 6 



Hệ thống điều khiển
Trung tâm mini IOC

Hệ thống 
BMS và 
Quản lý 

năng lượng

Hệ thống 
giám sát 
an ninh

Hệ thống  
kiểm soát 
an toàn

Hệ thống  
không gian 
chức năng 
thông minh

Hệ thống  
quản trị 
mạng
nội bộ

Hệ thống 
Smart 

ParkingLot

Hệ thống  HVAC
Hệ thống chiếu 
sáng công cộng
Hệ thống quản 
lý năng lượng: 
điện lưới và 
điện năng lượng 
mặt trời, nước
Hệ thống điều 
khiển KNX/Dali
Hệ thống âm 
thanh (thông 
báo, cảnh báo, 
báo động ....)

Hệ thống 
camera giám 
sát (CCTV)
Hệ thống khóa 
cửa, chuông 
cửa thông minh
Hệ thống kiểm 
soát ra vào 
(Access 
Control)

Hệ thống báo 
cháy trung tâm
Hệ thống đèn 
chỉ dẫn, loa 
cảnh báo chỉ 
dẫn thoát hiểm

Ngôi nhà thông 
minh
Văn phòng 
công sở thông 
minh
Trường học 
thông minh
Bệnh viện
Khách sạn

Hệ thống mạng 
LAN/Wifi
Hệ thống điện 
thoại cố định

Chiếu sáng 
ParkingLot
Hệ thống giữ xe 
thông minh

HVAC: Hệ thống sưởi ấm, 
thông gió và điều hòa 

không khí

Hệ thống
Chiếu sáng

Hệ thống
Giám sát an ninh

Hệ thống
Quản lý năng lượng

Hệ thống
Giữ xe thông minh

Hệ thống
Điều khiển vi khí hậu

Hệ thống
Phòng cháy chữa cháy

Hệ thống
Smart ParkingLot

Hệ thống
Camera giám sát

Hệ thống Quản trị
mạng nội bộ

Hệ thống
Điện áp mái

TRUNG TÂM
QUẢN LÝ VÀ
VẬN HÀNH

APP/WEB

Chiếu sáng khuôn viên
kiến trúc cảnh quan

Hệ thống điều khiển
Trung tâm mini IOCHệ thống an ninh an toàn

(camera giám sát - AI)

Chiếu sáng đường nội bộChiếu sáng đường nội bộ

Catalog 4.0 - 7 



Hệ thống 
chiếu sáng

Tưới tiêu
tự động

Bình nóng
lạnh tự động

Âm thanh
đa vùng

Camera
an ninh

Rèm cửa
tự động

Hệ thống
điều hòa tự động

Kiểm soát 
môi trường

Tivi
tự động
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Hệ thống Chiếu sáng thông minh
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Hệ thống An ninh an toàn
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Hệ thống Tiết kiệm
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Hệ thống Kiểm soát môi trường
04

Hệ thống Giải trí thông minh
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Hệ thống Rèm cửa, cửa cuốn tự động
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Sáng tạo kịch bản 
không giới hạn

Phù hợp cho mọi
lứa tuổi

Chiếu sáng HCL
hỗ trợ cải thiện sức khỏe

Đa dạng phương thức
điều khiển: công tắc, 
bảng cảnh, điện thoại,
giọng nói, cử chỉ

10%

100%

DIMMABLE

Tiết kiệm điện, thời 
gian công sức

Thay đổi cường độ, 
nhiệt độ màu với 
16 triệu màu

Chất lượng ánh sáng 
vượt trội

Downlight góc rộng
Chiếu sáng 
thông minh

Tracklight 
Chiếu sáng 
thông minh

LED dây
Chiếu sáng 
thông minh

Đèn downlight 
góc hẹp

AT 39

Điều khiển
và kết nối

Kích hoạt
kịch bản

chiếu sáng

LED ray
Chiếu sáng
thông minh

Công tắc
cảm ứng

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH
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Giám sát ngôi nhà 24/7
- Phát hiện cảnh báo 
sớm khi có xâm nhập 
bất thường
- Hạn chế thiệt hại nếu 
có hỏa hoạn bằng 
cách phát hiện cảnh 
báo sớm 

- Bảo vệ ngôi nhà từ xa 
toàn diện: Tự động bật 
tắt đèn theo giờ hẹn để 
tạo cảm giác có người, 
hệ thống cảnh bảo sớm 
& phản ứng nhanh với 
khói xâm nhập lạ 

Bộ Điều khiển 
trung tâm

Cảm biến
hiện diện

Cảm biến
chuyển động

CB10

Cảm biến cửa
CB16

Cảm biến khói
CB12.SM.RF

AT 40
Chiếu sáng
thông minh

Camera 
an ninh

Tủ báo cháy
phase 2

Khóa cửa
thông minh

Bộ Điều khiển 
AI Box

HỆ THỐNG AN NINH AN TOÀN

Cảm biến nhiệt
CB14.TE.RF
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Tiết kiệm điện: Chủ 
động theo dõi điện 
năng tiêu thụ để cân 
đối khi sử dụng

Điều khiển từ xa khi 
quên tắt thiết bị

Hẹn giờ thiết bị bật, 
tắt theo nhu cầu

Ổ cắm đơn 
thông minh 

Wifi

Bộ công tắc 
chuyển mạch

Công tắc 2 
chiều không dây 

CT2C V1.01

Ổ cắm 
thông minh Wifi 
OC08.WF.USB

Ổ cắm thông 
minh Wifi

OC09.WF.USB

HỆ THỐNG TIẾT KIỆM

Bộ Điều khiển
trung tâm mini

Điều khiển từ 
xa đa năng 
thông minh
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Giúp giấc ngủ thêm trọn vẹn:
Tự động thay đổi nhiệt độ và chế độ 
gió điều hòa phù hợp với từng khoảng 
thời gian buổi đêm

Bảo vệ hô hấp: Tự kích hoạt máy 
lọc không khí khi nồng độ bụi mịn 
vượt mứccho phép 

Bảo vệ sức khỏe trẻ: Đảm bảo môi 
trường trong nhà (nhiệt độ, độ ẩm, 
nồng độ bụi mịn) phù hợp
với trẻ

Tiết kiệm điện: Điều phối các 
thiết bị hoạt động tối ưu với điều 
kiện môi trường

Điều hòa không khí

Máy lọc không khí

Điều khiển
thông minh

điều hòa/quạt

Theo dõi nhiệt 
độ & độ ẩm

Quạt

Điều khiển
và kết nối

Theo dõi nồng 
độ bụi mịn

Công tắc rèm

Điều khiển thông 
minh thiết bị 

gia dụng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG
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Điều khiển thông minh qua 
giọng nói:
- Bật, tắt nhạc & phim
- Kích hoạt kịch bản cảnh

Hệ thống âm thanh 
đa vùng: Tùy chọn 
phát nhạc đồng bộ 
hoặc thay đổi theo 
từng khu vực

Hẹn giờ phát nhạc, phát 
nhạc theo kịch bản

Chiếu sáng 
thông minh

Điều khiển
hệ thống đèn

thông minh

Điều khiển
và kết nối

Điều khiển
qua giọng nói,

phát nhạc

Điều khiển
thông minh

TV

Chiếu sáng 
thông minh

HỆ THỐNG GIẢI TRÍ THÔNG MINH
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Điều khiển thông minh 
qua giọng nói:
- Bật, tắt nhạc & phim
- Kích hoạt kịch bản cảnh

Hệ thống âm thanh 
đa vùng: Tùy chọn 
phát nhạc đồng bộ 
hoặc thay đổi theo 
từng khu vực

Tiện lợi: Tự động hoạt động
theo kịch bản cài đặt sẵn

Điều khiển
qua giọng nói,

phát nhạc

Công tắc tự 
động đóng 

mở rèm 

Công tắc
 cửa cuốn 
thông minh 

Camera 
giám sát 

Điều khiển
và kết nối

Bộ điều khiển 
AI Box

HỆ THỐNG RÈM CỬA, CỬA CUỐN TỰ ĐỘNG
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HỆ THỐNG SẢN PHẨM NHÀ THÔNG MINHIII
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1. Nhóm sản phẩm Chiếu sáng

2. Nhóm sản phẩm Điều khiển

3. Bộ điều khiển trung tâm

4. Nhóm sản phẩm Cảm biến

5. Nhóm sản phẩm Hỗ trợ

Đèn LED Downlight
góc rộng

Đèn LED Downlight
góc hẹp

Đèn LED
Thanh ray

Công tắc 2 chiều 
không dây, không pin

Công tắc cảm ứng 
chữ nhật

Bộ Điều khiển 
trung tâm RD-HC01

Cảm biến 
chuyển động - ánh sáng

âm trần

Loa thông minh 
Maika

Camera IP 
Dome hồng ngoại

Bộ Điều khiển 
AI Box

Khóa thông minh Động cơ rèm

Cảm biến
chuyển động - ánh sáng 

DC(Không dây)

Cảm biến khói Cảm biến bụi mịn Cảm biến cửa Cảm biến nhiệt độ, 
độ ẩm

 Đèn LED Panel

Công tắc cơ 
điện tử

Bộ Điều khiển 
trung tâm mini RD-HC02

Đèn LED Dây; LED Bulb,
 Tracklight - Spotlight

Bảng điều khiển cảnh

Bộ Điều khiển 
trung tâm RD-HC03.LCD

Bộ Điều khiển 
trung tâm RD-HC04.LCD

Đèn LED Ốp trần

Điều khiển khác
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Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

110 độ

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 

Góc chiếu 110 độ
Chỉ số hoàn màu: 80

SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG
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DOWNLIGHT GÓC RỘNG

Model AT20.BLE 90/7W AT20.BLE 90/9W AT20.BLE.RGBCW 90/7W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 7 9 7

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500 3000 - 6500 3000 - 6500 + RGB

Quang thông (lm) 650 820 650

Kích thước (ØxH) 103x45 mm 103x45 mm 103x45 mm

Đường kính khoét trần (Ø)  90mm  90mm  90mm

Giá (đ) 430.000 448.000 633.000

AT20.BLE 90 Kích thước: 103x45 mm Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmAT20.BLE Ø90

Model AT20.BLE 110/9W AT20.BLE 110/12W AT20.BLE.RGBCW 110/9W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 9 12 9

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500 3000 - 6500 3000 - 6500 + RGB

Quang thông (lm) 820 1150 820

Kích thước (ØxH) 131.3x37 mm 131.3x37 mm 131.3x37 mm

Đường kính khoét trần (Ø) 110mm 110mm 110mm

Giá (đ) 460.000 472.000 715.000

AT20.BLE 110 Kích thước: 131.3x37 mm Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 110mmAT20.BLE Ø110

Model AT16.BLE 90/7W  AT16.BLE 110/9W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 7 9

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500 3000 - 6500

Quang thông (lm) 700 900

Kích thước (mm) 107.8x40 129.4x40

Đường kính khoét trần (Ø) 90mm 110mm

Giá (đ) 430.000 460.000

AT16.BLEAT16.BLE Ø90/110
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36 độ

Góc chiếu 18º - 36º
Chỉ số hoàn màu: 80

Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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Model AT22.BLE6 60/7W AT22.BLE 60/9W AT22.BLE.60/12W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 7 9 12

Nhiệt độ màu (K) 2700 - 6500 2700 - 6500 2700 - 6500

Quang thông (lm) 350 440 540

Góc chiếu (º) 15 15 15

Kích thước (ØxH) 72x93 72x93 72x93

Đường kính khoét trần (Ø) 60mm 60mm 60mm

Giá (đ) 1.080.000 1.107.000 1.133.000

AT20.BLE 110 Kích thước: 131.3x37 mm Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 110mmAT22.BLE Ø60

DOWNLIGHT GÓC HẸP

Model AT19.BLE 65/7W 
(A18)

AT19.BLE 65/7W 
(A24)

 AT19.BLE 80/12W 
(A18)

AT19.BLE 80/12W 
(A24)

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 7 7 12 12

Nhiệt độ màu (K) 2700 - 6500 2700 - 6500 2700 - 6500 2700 - 6500

Quang thông (lm) 300 - 350 300 - 350 600 - 700 600 - 700

Góc chiếu (º) 18 24 18 24

Kích thước (mm) 72x80 72x80 92x95 92x95

Đường kính khoét trần (Ø) 65mm 65mm 80mm 80mm

Giá (đ) 952.000 952.000 1.055.000 1.055.000

AT19.BLE Ø65/80
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36 độ

Góc chiếu 18º - 36º
Chỉ số hoàn màu: 80

Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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DOWNLIGHT GÓC HẸP

Model  AT18.BLE 60/7W AT18.BLE 60/7W (F18) AT18.BLE 60/7W (F24)

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 7 7 7

Nhiệt độ màu (K) 2700 - 6500 2700 - 6500 2700 - 6500

Quang thông (lm) 300 - 390 300 - 350 300 - 350

Góc chiếu (º) 18 18 24

Kích thước (ØxH) 107.8x40 mm 107.8x40 mm 107.8x40 mm

Đường kính khoét trần (Ø) 60mm 60mm 60mm

Giá (đ) 978.000 1.030.000 1.030.000

Model AT18.BLE 80/12W 
(A24)

AT18.BLE 80/12W 
(A36)

AT18.BLE 80/12W 
(FW) AT18.BLE 100/9W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 12 12 12 9

Nhiệt độ màu (K) 2700 - 6500 2700 - 6500 2700 - 6500 2700 - 6500

Quang thông (lm) 750 750 410 730

Góc chiếu (º) 24 36 24 30

Kích thước (ØxH) 103x87 mm 103x87 mm 103x87 mm 144x83 mm

Đường kính khoét trần (Ø) 80mm 80mm 80mm 100mm

Giá (đ) 1.218.000 1.218.000 1.293.000 695.000đ

AT18.BLE Ø60

AT18.BLE Ø80/100
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50 độ

Góc chiếu 24º - 50º
Chỉ số hoàn màu: 80

Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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DOWNLIGHT COB

Model AT39.BLE 76/12W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất (W) 12

Nhiệt độ màu (K) 2700 - 6500

Quang thông (lm) 450 - 600

Góc chiếu (º) 24

Kích thước (ØxH) 84x92 mm

Đường kính khoét trần (Ø) 76mm

Giá (đ) 764.000

Model AT40.BLE 95/12W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất (W) 12

Nhiệt độ màu (K) 2700 - 6500

Quang thông (lm) 750 -1000

Góc chiếu (º) 50

Kích thước (ØxH) 108x65 mm

Đường kính khoét trần (Ø) 95mm

Giá (đ) 764.000

Model  AT41.BLE 86/12W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất (W) 12

Nhiệt độ màu (K) 2700 - 6500

Quang thông (lm) 550 - 750

Góc chiếu (º) 24

Kích thước (ØxH) 92.5x95 mm

Đường kính khoét trần (Ø) 86mm

Giá (đ) 764.000

AT39.BLE Ø76

AT40.BLE Ø95

AT41.BLE Ø86
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24 độ

Góc chiếu 24º
Chỉ số hoàn màu: 90

Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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ĐÈN RAY LED THANH

Model RLT01.BLE.CW 330/10W (48V)

Điện áp (VDC) 48

Công suất (W) 10

Nhiệt độ màu (K) 2700 - 5700

Quang thông (lm) 580 - 760

Góc chiếu (º) 24

Kích thước (DxLxH)) 274x34x33 mm

Giá (đ) 638.000

RLT01.BLE 

Model RLT02.BLE.CW 370/10W RLT02.BLE.CW 670/20W

Điện áp (VDC) 48 48

Công suất (W) 10 20

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500 3000 - 6500

Quang thông (lm) 650 - 750 650 - 750

Góc chiếu (º) 24 24

Kích thước (DxLxH) 375x34x31.2 mm 675x34x31.2 mm

Giá (đ) 528.000 726.000

RLT02.BLE

Model RLT03.BLE.CW 130/6W (48V) RLT03.BLE.CW 240/12W (48V)

Điện áp (VDC) 48 48

Công suất (W) 6 12

Nhiệt độ màu (K) 2700 - 5700 2700 - 5700

Quang thông (lm) 324 - 409 580 - 720

Góc chiếu (º) 24 24

Kích thước (DxLxH) 135x22x105 mm 230x22x105 mm

Giá (đ) 495.000 616.000

RLT03.BLE
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24 độ

Góc chiếu 24º
Chỉ số hoàn màu: 90

Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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BỘ PHỤ KIỆN LED RAY

BỘ PHỤ KIỆN NỐI THẲNG/ RAY LED.48V/NT BỘ PHỤ KIỆN ĐẦU HỒI HỘP NGUỒN
 RAY LED.48V/DH-HN

BỘ PHỤ KIỆN NỐI GÓC VUÔNG/ RAY LED.48V/NG BỘ PHỤ KIỆN/ RAY LED.48V (2M)

BỘ PHỤ KIỆN NỐI XOAY GÓC/ RAY LED.48V/NXG BỘ NGUỒN ĐÈN/ DR- RAY LED.48V 200W

BỘ PHỤ KIỆN HỘP NGUỒN/ RAY LED.48V/HN

Nối 2 thanh ray thẳng với nhau. Che đầu dây nguồn AC

Truyền dẫn điện DC48V từ 
nguồn cấp tới các thiết bị.

Cung cấp nguồn điện 48V 
DC cho đèn LED.

Nối 2 thanh ray vuông góc với nhau.

Nối 2 thanh ray thẳng với nhau, 
góc xoay 90 ÷ 180 độ

Cấp điện vào ray từ nguồn ngoài
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Chỉ số hoàn màu: 80Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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PANEL

PT04.BLE Ø90/110
Model PT04.BLE 90/7W PT04.BLE 110/7W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 7 7

Nhiệt độ màu (K) 4000 - 6500 4000 - 6500

Quang thông (lm) 420 490

Kích thước (ØxH) 122.2 x 21mm

Đường kính khoét trần (Ø) 90mm 110mm

Giá (đ) Liên hệ

PT04.BLE Ø110/135
Model PT04.BLE 110/9W PT04.BLE 135/9W PT04.BLE 135/12W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 9 9 12

Nhiệt độ màu (K) 4000 - 6500 4000 - 6500 4000 - 6500

Quang thông (lm) 580 600 750

Kích thước (ØxH) 122.2x21 mm 147.2x21 mm 147.2x21 mm

Đường kính khoét trần (Ø) 110mm 135mm 135mm

Giá (đ) 418.000 439.000 451.000

P07.BLE 600x600/300x1200
Model   P07.BLE 600x600/40W P07.BLE 300x1200/40W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 40 40

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500 3000 - 6500

Quang thông (lm) 3600 3600

Kích thước (DxRxC) 600x600x10 mm 300x1200x10 mm

Giá (đ) 1.909.000 1.909.000
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24 độ

Góc chiếu 24º
Chỉ số hoàn màu:

80 - 90

Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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TRACKLIGHT

TRL08.BLE.CW 

TRL04.BLE

Model TTRL08.BLE.CW 10W (48V) TTRL08.BLE.CW 20W (48V)

Điện áp (VDC) 48 48

Công suất (W) 10 20

Nhiệt độ màu (K)  3000 - 6000  3000 - 6000

Quang thông (lm) 600 - 640 1280 - 1500

Góc chiếu (º) 24 24

Góc xoay (º) 90 - 360 90 - 360

Kích thước (ØxH) 45x170x82 mm 45x330x95 mm

Giá (đ) 638.000 1.100.000

Model  TRL04.BLE 20W  TRL04.BLE 25W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 20 25

Nhiệt độ màu (K) 2700 - 6500 2700 - 6500

Quang thông (lm) 1300 - 1540 1620 - 1800

Góc chiếu (º) 24 24

Kích thước (ØxH) 80x170x120 mm 80x170x120 mm

Giá (đ) 883.000 956.000
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Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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LED DÂY

BỘ ĐÈN LD01.RF.BLE

LD01.BLE.RGB

LD01.BLE.RGBCW

Model Đèn Led dây 
LD01.RF.BLE 1000/7W

Bộ nguồn
DR-LD01.BLE 1000/7W

Điệp áp đầu vào 24 VDC 150/250 VAC

Công suất danh định 7W/1m công suất max 150W

Nhiệt độ màu (K)  3000 - 6500 -

Quang thông (lm)  3000lm/5m dây -

Điện áp đầu ra - 24 VDC

Giá (đ) 231.000/m 1.353.000

Model Đèn Led dây 
LD01.BLE.RGB 1000/7W

Bộ nguồn 
DR-LD01.BLE.RGB 1000/7W

Điệp áp đầu vào 200 VDC   220V-50/60Hz

Công suất danh định 7W/1m công suất max 150W

Nhiệt độ màu (K) RGB -

Điện áp đầu ra  - 200VDC±5%

Kích thước (RxC) 18x9 mm 178x55x60 mm

Giá (đ) 148.000/m 682.000

* Nguồn và đèn bán rời

* Nguồn và đèn bán rời

Model LD01.BLE.RGBCW 1000/3W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất danh định (W) 15W/5m

Nhiệt độ màu (K) 2700K - 6500K & RGB

Quang thông (lm) 1200

Chiều dài Led dây (m) 5

Giá (đ) 1.485.000/cuộn
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Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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LINEAR

LR01.BLE
Model LR01.BLE 1000/20W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất (W/m) 20

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500

Quang thông (lm) 1300

Kích thước (RxC) 1000x64x32 mm

Giá (đ) 1.045.000

BỘ ĐÈN LED M66

M66.BLE 
Model M66.BLE 1200/40W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất (W) 40

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500

Quang thông (lm) 4000

Chỉ số hoàn màu (CRI) 80

Kích thước (DxRxC) 1200x86x30 mm

Giá (đ) 880.000
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Chỉ số hoàn màu: 80Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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ĐÈN LED THẢ TRẦN

TTR01.BLE 12W
Model TTR01.BLE 12W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất (W) 12

Nhiệt độ màu (K)  2700 - 6500

Quang thông (lm) 560 - 650

Kích thước (ØxL) 64x32 mm

Góc chiếu (º) 24

Giá (đ) 726.000

LED BULD

A60.BLE
Model A60.BLE.RGBCW/9W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất (W) 9

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500 + RGB

Quang thông (lm) 810

Kích thước (RxC) 60x109 mm

Giá (đ) 327.000
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Chỉ số hoàn màu: 80Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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ỐP TRẦN

 LN19/LN20.BLE
Model  LN19.BLE 490/40W LN20.BLE 500/40W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Công suất (W) 40 40

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500 3000 - 6500

Quang thông (lm) 2800 2800

Kích thước (ØxH) 490x120 mm 500x120 mm

Giá (đ) 2.398.000 2.398.000

Model  LN21/LN22.BLE

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất (W) 40

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500

Quang thông (lm) 2800

Kích thước (RxC) 500x120 mm

Giá (đ) 2.398.000

Model  LN28.BLE 400/40W

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất (W) 40

Nhiệt độ màu (K) 3000 - 6500

Quang thông (lm) 2800

Kích thước (RxC) 40x70 mm

Giá (đ) 1.426.000

 LN21/LN22.BLE

 LN28.BLE
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Chỉ số hoàn màu: 80Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM ÂM TRẦN

Model   DHPT 300x300/2050W

Điện áp 220V/50-60Hz

Tổng công suất 2250W

Công suất đèn 20W

Công suất 2 quạt 80W

Công suất hệ thống sưởi 2150W

Nhiệt độ màu đèn 6500K/3000K/4000K

Chuẩn điều khiển Bluetooth Mesh

Kích thước đèn (DxRxC) 335x335x146 mm

Giá (đ) 3.7400.000

Model DHPT 300x600/2250W

Điện áp 220V/50-60Hz

Tổng công suất 2250W

Công suất đèn 20W

Công suất 2 quạt 80W

Công suất hệ thống sưởi 2150W

Nhiệt độ màu đèn 6500K/3000K/4000K

Chuẩn điều khiển Bluetooth Mesh

Kích thước đèn (DxRxC): 635x335x125 mm

Giá (đ) 4.840.000

DHPT 300x300/2050W

DHPT 300x600/2250W
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Chỉ số hoàn màu: 80Điều khiển qua giọng 
nói,điện thoại,... 

Thay đổi nhiệt độ
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

10%

100%

DIMMABLE

Thay đổi linh hoạt
kịch bản cảnh Hẹn giờ & tạo lịch 
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Model  GT20.1P.BLE 20W

 Dải điện áp hoạt động  150 ÷ 250

Công suất danh định  20W

Quang thông  

Hiệu suất sáng  

Chỉ số thể hiện màu 80

Cấp bảo vệ IP65

Kết nối Bluetooth

Thay đổi độ sáng từ 10 ~ 100%

Thay đổi nhiệt độ màu 3000 ~ 6500K

Giá (đ) Liên hệ

Model GT20.1P.BLE 10W

 Dải điện áp hoạt động  150 ÷ 250

Công suất danh định 15W

Quang thông  

Hiệu suất sáng   

Chỉ số thể hiện màu 80

Cấp bảo vệ IP65

Kết nối Bluetooth

Thay đổi độ sáng từ 10 ~ 100%

Thay đổi nhiệt độ màu 3000 ~ 6500K

Giá (đ) Liên hệ

GT20.1P.BLE 20W

GT20.1P.BLE 10W

ĐÈN GẮN TƯỜNG OUTDOOR BLE

Catalog 4.0 - 45 



SẢN PHẨM ĐIỀU KHIỂN

Kiểu dáng Chữ nhật/Vuông
Màu sắc: Trắng/Đen
Điện áp nguồn danh định: 220 V/50 Hz
Số lần bật tắt trên mỗi nút: 100.000 lần
Tiêu chuẩn chống bụi, nước: IP44

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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Model CTCU.BLE CN.01T 
CTCU.BLE CN.01T MN

CTCU.BLE CN.02T
CTCU.BLE CN.02T MN

CTCU.BLE CN.03T 
CTCU.BLE CN.03T MN

CTCU.BLE CN.04T
CTCU.BLE CN.04T MN

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Số nút 1 2 3 4

Công suất/nút (W) 3000 300 300 300

Ứng dụng
Dành cho thiết bị công 
suất cao như bình nóng 

lạnh
Điều khiển thiết bị có công suất phù hợp

Giá (đ) 815.000 856.000 896.000 937.000

Model CTCU.BLE V01T 
CTCU.BLE V01T.MN

CTCU.BLE V.02T
CTCU.BLE V02T.MN

CTCU.BLE V.03T 
CTCU.BLE V03T.MN

CTCU.BLE V.04T
CTCU.BLE V04T.MN

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Số nút 1 2 3 4

Công suất/nút (W) 3000 300 300 300

Ứng dụng
Dành cho thiết bị công 
suất cao như bình nóng 

lạnh
Điều khiển thiết bị có công suất phù hợp

Giá (đ) 815.000 856.000 896.000 937.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

CTCU.BLE/ CTCU.BLE(MN)

CTCU.BLE/ CTCU.BLE(MN)

CÔNG TẮC CẢM ỨNG

Kích thước (DxRxC): (86x86x32) mm

Kích thước (DxRxC): (120x70x32) mm

Nhiệt độ làm việc: (-10 - 40) °C

Nhiệt độ làm việc: (-10 - 40) °C

Catalog 4.0 - 47 



• Kiểu dáng Chữ nhật/Vuông
• Màu sắc: Trắng/Đen
• Điện áp nguồn danh định: 220 V/50Hz
• Số lần bật tắt trên mỗi nút: 100.000 lần
• Tiêu chuẩn chống bụi, nước: IP44
• Phím điều khiển: Lên xuống & dừng

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa

Catalog 4.0 - 48 



Model
CTCU.BLE V.REMT

CTCU.BLE V.REMT MN
CTCU.BLE CN.REMT

CTCU.BLE CN.REMT MN

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Ứng dụng Điều khiển motor rèm AC & DC

Kích thước (DxRxC) 86x86x32 mm 120x72x34 mm

Giá (đ) 896.000 896.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmCTCU.BLE.REMT/ CTCU.BLE.REM (MN)

CÔNG TẮC RÈM

Nhiệt độ làm việc: (-10 - 40) °C

CÔNG TẮC RÈM ĐÔI

Model

 Dải điện áp hoạt động (VAC)  150 ÷ 250

Số phím công tắc 6 phím cảm ứng Đóng - Dừng - Mở (Rèm 1), Đóng - Dừng - Mở (Rèm 2).

Công suất đầu ra của công tắc (W) 300

Kích thước (DxRxC) 120*70*32 mm

Số lần tắt bật tối đa 100 000 lần

Cấp bảo vệ  IP44

Kết nối Wifi - BLE

Giá (đ) Liên hệ

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm...
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• Kiểu dáng Chữ nhật
• Màu sắc: Trắng/Đen
• Điện áp nguồn danh định: 220 V/50Hz
• Số lần bật tắt trên mỗi nút: 100.000 lần
• Tiêu chuẩn chống bụi, nước: IP44
• Phím điều khiển: Lên xuống & dừng

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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Model
CTCU.BLE V.DOT

CTCU.BLE V.DOT. MN
CTCU.BLE CN.DOT

CTCU.BLE CN.DOT. MN

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Ứng dụng Điều khiển được với các loại cửa cuốn với tiếp điểm dừng thường đóng & thường mở

Kích thước (DxRxC) 86x86x32 mm 120x72x34 mm

Giá (đ) 800.000 978.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmCTCU.BLE.DOT/ CTCU.BLE.DOT.MN

CÔNG TẮC CỬA CUỐN

Nhiệt độ làm việc: (-10 - 40) °C

CÔNG TẮC CẢM ỨNG 
CỬA CỔNG ĐÔI

Model

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Số phím công tắc 3 phím cảm ứng Đóng - Dừng - Mở

Công suất đầu ra (W) 300

Kích thước (DxRxC) 120*70*32 mm

Số lần tắt bật tối đa 100 000 lần

Cấp bảo vệ  IP44

Kết nối Wifi - BLE

Giá (đ) Liên hệ

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm...
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Điện áp nguồn danh định: 220V/50Hz

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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Model OCT.01T.BLE OCT.02T.BLE

 Dải điện áp hoạt động (VAC)  150 ÷ 250  150 ÷ 250

Số phím công tắc 1 phím  2 phím

Công suất đầu ra của công tắc (W) 3000 300W/ 1 phím

Công suất tải đầu ra của ổ cắm (A)  10  10A

Số lần tắt bật tối đa 100 000 lần 100 000 lần

Cấp bảo vệ  IP44  IP44

Kết nối Bluetooth Bluetooth

Giá (đ) Liên hệ Liên hệ

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmOCT.BLE

Ổ CẮM CÔNG TẮC
CHỮ NHẬT THÔNG MINH
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Điện áp nguồn danh định: 220V/50Hz

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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CÔNG TẮC CẢM ỨNG 3 
PHÍM BLE (1 PHÍM CSC)

Model

 Dải điện áp hoạt động (VAC)  150 ÷ 250V

Số phím công tắc 3 phím cảm ứng.

Công suất đầu ra của công tắc (W) 1 phím 2500W (Phím 1) và 2 phím 300W

Số lần tắt bật tối đa 100 000 lần

Cấp bảo vệ IP44

Kích thước(DxRxC) 120*70*32 mm

Chuẩn kết nối BLE Mesh 2.4GHz

Giá Liên hệ

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm...
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Điện áp nguồn danh định: 220V/50Hz

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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Model CTNX.BLE V.01

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Công suất/nút (W) 2200

Khoảng cách điều khiển (m) 30m không vật cản

Kích thước (DxRxC) 86x86x53 mm

Giá (đ) Liên hệ

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmCTNX.BLE V.01

CÔNG TẮC NÚM XOAY
THÔNG MINH

Nhiệt độ làm việc: (-10 - 45) °C

• Số lần bật tắt tối đa: 100.000 lần
• Cấp bảo vệ: IP44
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Điện áp nguồn danh định: 220V/50Hz

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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• Số chu kì bật tắt: 1000 lần
• Cấp bảo vệ: IP44

• Số chu kì bật tắt: 1000 lần
• Cấp bảo vệ: IP44

CÔNG TẮC CƠ ĐIỆN TỬ

Model CTC.BLE V1.01 CTC.BLE V1.02 CTC.BLE V1.03

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Số nút 1 2 3

Công suất/nút (W) 3000 300

Ứng dụng Dành cho thiết bị công suất cao 
như bình nóng lạnh Điều khiển thiết bị có công suất phù hợp

Giá (đ) 550.000 581.000 601.000

CTC.BLE

CT.WF.ON/OFF
Model CT.BLE.ON/OFF

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250

Điện áp nguồn danh định  220V/50-60 Hz

Công suất đầu ra (Đèn led) ≤150 W

Khoảng cách kết nối (m) ≤50

Giá (đ) 259.000

Nhiệt độ làm việc: (-10 -40)ºC

Nhiệt độ làm việc: (-10 -40)ºCKích thước (DxRxC): 86x86x43 mm

Kích thước (DxRxC): 87.8x37.5x22.8 mm

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH
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Điện áp nguồn danh định: 220 V/50 Hz

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmRD-SC06

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢNH
GẮN TƯỜNG

BẢNG CẢNH CẦM TAY

Model RD-SC06.CN RD-SC06.V 

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 150 ÷ 250

Số cảnh 12 12

Tính năng đặc biệt

• Kết nối không dây BluetoothMesh
• Kích hoạt các phối cảnh ánh sáng theo cài đặt từ App
• Điều khiển thiết bị thông qua mạng Local không cần Internet
• Điều khiển theo nhóm kịch bản & theo thời gian thực
• Hẹn giờ & cài đặt điều khiển liên thông

Giá (đ) 1.100.000 1.080.000

 

Model RD-SC.M3 V2 (DC) RD-SC.M4 (DC)

Dải điện áp hoạt động (VAC) Pin CR2450 Pin 2xAAA (3DVC)

Số cảnh 10 4

Tính năng đặc biệt

• Kết nối không dây Bluetooth Mesh
• Kích hoạt các phối cảnh ánh sáng theo 
cài đặt từ App
• Điều khiển trực tiếp không qua HC và có 
HC
• Điều khiển on/off, Dim, CCT theo phòng

•  Kích hoạt các cảnh ánh sáng theo kịch 
bản cài sẵn trên phím
• Điều khiển cảnh trực tiếp không cần HC.
• Có thể tự lưu và thay đổi cảnh.
• Cài đặt hẹn giờ với 3 lựa chọn
• Điều khiển đổi 3 màu ánh sáng và màu 
ánh sáng RGB.
• Thay đổi cường độ ánh sáng.

Giá (đ) 570.000 356.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmRD-SC (DC)
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Điện áp nguồn danh định: 220V/50Hz

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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CÔNG TẮC CƠ 2 CHIỀU 
KHÔNG DÂY KHÔNG PIN

Model CT2C V1.01 CT2C V2.02 CT2C V3.03

Nguồn cung cấp Mạch tự phát năng lượng tích hợp trong sản phẩm

Khoảng cách kết nối Bluetooth Mesh 
không vật cản (m) 50

Số nút 1 2 3

Nhiệt độ làm việc (°C) -10 ÷ 40

Kích thước (mm) 86x86x12.5

Giá (đ) 480.000 670.000 691.000

Model  CTAT2C.BLE V1.5 CT2C V2.02 CT2C V3.03

 Điện áp nguồn danh định 220V/50-60 Hz

Dải điện áp hoạt động 150-250V

Nhiệt độ làm việc (°C) -10 ÷ 40

 Chuẩn cổng kết nối  CTAT2C.BLE V1.5 CTAT2C.BLE V1.3 CTAT2C.BLE V1.3

Công suất tối đa trên nút  220V/50-60 Hz

Giá (đ) 509.000 499.000 469.000

CT2C

CTAT2C.BLE V1

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH
HAI CHIỀU

Kích thước (DxRxC): (185x64.5x43)mmKhoảng cách kết nối: ≤ 50m
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BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Số lượng thiết bị tải đc
Hc 01: 200
HC 02: 30
HC 03: 200

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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Model RD-HC01 RD-HC02

Kích thước màn hình - -

Nguồn cấp Adapter 12V/1,7A 150 - 250VAC

Chuẩn kết nối Bluetooth Mesh Bluetooth Mesh

Kết nối Internet Mạng Lan & Wifi Wifi

Khoảng cách kết nối không vật cản (m)  ≤ 50  ≤ 50

Kích thước (mm) 120x91x28 54x54x32

Giá (đ) 2.310.000 626.000

Model RD-HC03.LCD RD-HC04

Kích thước màn hình 6” 4”

Nguồn cấp 150 - 250VAC 220VAC

Chuẩn kết nối Bluetooth Mesh Wifi-2.4GHz/BLE-5.0

Khoảng cách kết nối không vật cản (m)  ≤ 50  ≤ 50

Cổng đầu ra điều khiển relay - 2 cổng. Max 200W/ cổng

Kích thước (mm) 205x86x52 86x86x63.3

Giá (đ) 18.900.000 7.348.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

RD-HC

RD-HC
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Số lượng thiết bị tải đc
Hc 01: 200
HC 02: 30
HC 03: 200

Thay đổi kịch bản
linh hoạt

Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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Model CB05.PM2.5.BLE

 Điện áp nguồn danh định  220 V/(50/60) Hz

Dải điện áp hoạt động (V) 150-300

Dòng điện định mức (A) 63

 Dòng ngắn mạch danh định (A)  6000

Xung điện áp định mức (V) 6000

 Cấp bảo vệ  IP20

Tần số WIFI 2.4 GHz

Giá (đ) 2.556.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmRD.MCB.WF 2P C63

BỘ LẶP SÓNGCÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

APTOMAT THÔNG MINH

Model CT.BLE.ON/OFF LS01.BLE

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250 100 ÷ 250

Điện áp nguồn danh định  220V/50-60 Hz -

Công suất đầu ra (Đèn led) ≤150 W -

Khoảng cách kết nối (m) ≤50 -

Kích thước (DxRxC) 87.8x37.5x22.8 mm 69x44x49 mm

Giá (đ) 254.000 234.000

Kích thước (DxRxC): 90x70x54 mm
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NHÓM SẢN PHẨM CẢM BIẾN

Kết nối không dây
Bluetooth Mesh

Thay đổi kịch bản
linh hoạt Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng 

nói,điện thoại,... 
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Model CB05.PM2.5.BLE

Màn hình hiển thị Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm nồng độ bụi mịn trong không khí

Phạm vi đo nồng đội bụi mịn trong không khí (0 - 999)μg/m3

Dải nhiệt độ hoạt động (°C)  -10 - 50

Dải độ ẩm hoạt động (%) 0 - 95

Kích thước (DxRxC) 80x80x65.5 mm

Giá (đ) 2.556.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmCB05

CẢM BIẾN BỤI MỊN

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Nguồn cung cấp: 5V/1A Công suất: ≤2W

Model CB07.TE.BLE

Màn hình hiển thị Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm trên màn hình LCD

Dải nhiệt độ đo (°C) -10 - 50

       Độ chính xác nhiệt độ đo (°C) +1

Dải độ ẩm đo (%RH) 0 - 99

Độ chính xác độ ẩm đo (%RH) +3

Giá (đ) 891.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmCB07
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Kết nối không dây
Bluetooth Mesh

Thay đổi kịch bản
linh hoạt Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng 

nói,điện thoại,... 
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Model CB10.PIR.BLE (DC)

Nguồn cấp Pin CR123A

Khoảng cách kết nối không vật cản (m) ≤ 50

Khoảng cách phát hiện chuyển động (m) ≤6

Nhiệt độ làm việc (ºC) -10 - 40

Dải do ánh sáng (lux) 0 - 10.000

Góc phát hiện chuyển động (º)  90/360

Giá (đ) 611.000

    

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

CB10

Model CB09.PIR.BLE (AC)

Dải điện áp hoạt động (VAC) 150 ÷ 250VAC

Khoảng cách kết nối Bluetooth Mesh không vật cản (m) ≤50

       Khoảng cách phát hiện chuyển động (m) <7

  Nhiệt độ làm việc (°C) 0 - 40

Dải đo ánh sáng (lux) 0 -10000

Góc phát hiện chuyển động (°) 90/360

Đường kính khoét trần (Ø) 90

Giá (đ) 683.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmCB09
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Kết nối không dây
Bluetooth Mesh

Thay đổi kịch bản
linh hoạt Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng 

nói,điện thoại,... 
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CẢM BIẾN CỬA

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Model CB08.DO.BLE CB16.DO.BLE

Nguồn cung cấp Pin CR2032 2 pin AAA (3VDC)

Dải nhiệt độ hoạt động (°C) -10 - 50 -

Dải độ ẩm hoạt động (%) 0 - 95 ≤95

Kích thước cảm biến (DxRxC) 52.4x26.4x14.2 mm 76x36.6x16.5 mm

Kích thước nam châm (DxRxC) 25.5x12.5x14 mm 76x13.9x16.5 mm

K/c cảm biến so với nam châm tác động (mm) >25 >15

Giá (đ) 660.000 484.000

Model CB15.RAD.BLE (AC) CB15.LS.BLE (AC)

Nguồn nuôi (VAC) - 220

Dải điện áp hoạt động (V) 150 - 250 -

Điện áp nguồn danh định 220/50Hz -

Khoảng cách phát hiện chuyển động (m) 30 - 50 50m

Góc phát hiện chuyển động (°) 90 -

Thông số cảm biến - Dải đo ánh sáng: 0 ~ 65535 lux, Độ chính 
xác: ± 10%

Điều chỉnh góc cảm biến (°) 19.6

Kết nối không dây - BLE

Kích thước (mm) 110x62.4 -

Giá (đ) 764.000 Liên hệ

CB15
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Kết nối không dây
Bluetooth Mesh

Thay đổi kịch bản
linh hoạt Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng 

nói,điện thoại,... 
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CẢM BIẾN KHÓI BLE

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Model

 Dải điện áp hoạt động  Pin DC5V 

Băng tần 60GHz

Phạm vi phát hiện: Max 7m

Trường nhìn hiệu quả (nằm ngang) 90°

Trường nhìn hiệu quả (thẳng đứng)  90°

Kết nối BLE

Giao thức truyền thông SDK/API

Kích thước (LxWxH) 150x105x28 mm

Giá (đ) Liên hệ

Model CB15.RAD.BLE (AC)

 Nguồn cung chính  PIN CR123A

Kết nối  bluetooth với App Ralli Smart

Thông số cảm biến: + Loại đầu đo: Cảm biến quang điện

Âm thanh báo động  + Độ nhạy đâu đo: 0.08 ~  0.25 dB/m

Kích thước (ØxH) ≥ 85dB

Vật liệu vỏ 86x32mm

Nhiệt độ hoạt động nhựa chống cháy

Độ ẩm hoạt động: -10 ~ 50°C,

Giá (đ) Liên hệ

...

...

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN 
PHÁT HIỆN NGÃ BLE
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CẢM BIẾN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Loại nguồn chính: Adapter 5V/1A
Dải điện áp đầu vào: 150 ÷ 250 Vac
Điện áp đầu ra: 5
Cổng kết nối: DC 5.5x2.1mm
Nguồn dự phòng: Pin sạc Lithium

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ,
ĐỘ ẨM, KHÔNG KHÍ

CẢM BIẾN ÁNH SÁNG

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Model CB01-NN.TH.BLE

Kích thước pin dự phòng (DxH) 18x650

Dải đo nhiệt độ không khí 0~65 độ C

Dải đo độ ẩm không khí 0~100 %

Giá (đ)

Model CB01-NN.TH.BLE

Kích thước pin dự phòng (DxH) 18x650

Dải đo cường độ ánh sáng 0~65535 lux

Độ chính xác 10 % (+_) 

Nhiệt độ hoạt động -10~50

Giá (đ)

CB01-NN.TH.BLE

CB02-NN.LS.BLE

Điện áp Pin dự phòng: 3.7

Điện áp Pin dự phòng: 3.7

Dung lượng pin dự phòng: 6000

Dung lượng pin dự phòng: 6000
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Loại nguồn chính: Adapter 5V/1A
Dải điện áp đầu vào: 150 ÷ 250 Vac
Điện áp đầu ra: 5
Cổng kết nối: DC 5.5x2.1mm
Nguồn dự phòng: Pin sạc Lithium

BLE
Kết nối không dây

Bluetooth Mesh
Thay đổi kịch bản

linh hoạt
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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CẢM BIẾN ĐẤT

CẢM BIẾN NƯỚC

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Model CB04-NN.SM.BLE CB05-NN.PH.BLE CB06-NN.ECTH.BLE

Dải đo nhiệt độ đất -10 ~ 80 độ C - 0~65

Dải đo độ ẩm đất 0~100 % - 0~100 %

Độ chính xác 5 (+_) - 5 (+_)

Dải đo độ pH đất - 3~9 -

Dải đo EC đất - - 0 ~ 20000 uS/cm

Nhiệt độ hoạt động -10~50 -10~50 -10~50

Giá (đ)

Model CB07-NN.PH.BLE CB08-NN.EC.BLE

Dải đo độ pH nước 0~14 -

Dải đo nhiệt độ nước - -

Dải đo EC nước - 0~20000 uS/cm

Dải đo nhiệt độ nước - -10~60 độ C

Dải đo độ mặn nước - 0~11476 ppm

Dải đo TDS nước - 0 ~ 13400 ppm

Giá (đ)

Điện áp Pin dự phòng: 3.7

Điện áp Pin dự phòng: 3.7

Dung lượng pin dự phòng: 6000

Dung lượng pin dự phòng: 6000
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Kết nối không dây
Bluetooth Mesh

Thay đổi kịch bản
linh hoạt Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng 

nói,điện thoại,... 
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MODULE IN/OUT

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Model

 Nguồn nuôi  Adapter 5V/5A 

Module SIM 4G 

Cổng kết nối RS48

Cổng báo LAN, WIFI, LED

Giá (đ) Liên hệ

Model

 Nguồn đầu ra:  12VDC/1A

Chuẩn kết nối BLE

Tiếp điểm Alarm  NO - 3A - 220VAC

Số kênh hỗ trợ 4 kênh

Kết nối Modbus – Rs485  1 kênh

Giá (đ) Liên hệ

...

...

BỘ CONTROLLER ĐỌC THÔNG SỐ INVERTER 
VÀ GỬI DỮ LIỆU LÊN HỆ THỐNG RALLISMART
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Thay đổi kịch bản
linh hoạt Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng 

nói,điện thoại,... 
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BỘ CHÁY PHASE 1 

Model Bộ điều khiển trung tâm báo cháy BC.GW01

Nguồn cung cấp DC5V/1A (Type C)

Kết nối không dây Wifi 2.4GHz

Tần số hoạt động cho thiết bị phụ Tần số 433 Mhs, khoảng cách kết nối 150m không vật cản

Kết nối tối đa 40 thiết bị

Kích thước (mm) 80x28

Giá (đ) 1.122.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmBC.GW01.V2 Nhận tín hiệu từ các cảm biến Gửi thông báo về app Phát loa, còi khi có cháy.

Model Cảm biến khói CB12.SM.RF Cảm biến nhiệt CB14.TE.RF

Nguồn cung cấp DC 3V(1*CR123A) DC 3V(1*CR123A)

Nhiệt độ làm việc (ºC) -10 ~ 50 -10 ~ 65

Nhiệt độ tác động (ºC) - 54 ~ 65

Âm lượng loa - ≥ 85dB/3m

Độ nhạy khói (dB/m) 0.08 ~ 0.25 -

Kết nối Kết nối không dây RF433, khoảng cách kết nối 150m không vật cản 

Kích thước (mm) 85x32 86x34.5

Giá (đ) 619.000 625.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mmCẢM BIẾN Độ ẩm: ≤ 95% RH (không ngưng tụ)
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Kết nối không dây
Bluetooth Mesh

Thay đổi kịch bản
linh hoạt Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng 

nói,điện thoại,... 

CLOUD
RẠNG ĐÔNG

CLOUD
RẠNG ĐÔNG

Cảnh báo
trên app

Nhắn tin
gọi điện

Tủ báo cháy

Kết nối tủ tới cảm biến

Kết nối cảm biến với cảm biến

Nút bấm
khẩn cấp

Chuông
báo cháy

Cảm biến
khói

Cảm biến
nhiệt

Tủ tổ hợp
chuông đèn
nút bấm

Tủ trung tâm
điều khiển
báo cháy

BÁO CHÁY LIÊN GIA

Báo cháy liên gia trong bán kính 500m
xung quanh vị trí xảy ra cháy
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CLOUD
RẠNG ĐÔNG

CLOUD
RẠNG ĐÔNG

Cảnh báo
trên app

Nhắn tin
gọi điện

Tủ báo cháy

Kết nối tủ tới cảm biến

Kết nối cảm biến với cảm biến

Nút bấm
khẩn cấp

Chuông
báo cháy

Cảm biến
khói

Cảm biến
nhiệt

Tủ tổ hợp
chuông đèn
nút bấm

Tủ trung tâm
điều khiển
báo cháy

BÁO CHÁY LIÊN GIA

Báo cháy liên gia trong bán kính 500m
xung quanh vị trí xảy ra cháy

BỘ CHÁY PHASE 2

Model Nút báo động thông minh NBDD02.RF

 Khoảng cách kết nối > 50m

 Kết nối không dây RF433

Giá Liên hệ

Model Chuông báo động thông minh CBDD02.RF

 Nguồn cấp  150-250VAC

Pin dự phòng  3.7V, 720mAh

Siren Alam 95dBm

Nhiệt độ làm việc (ºC) -10 - 40

Khoảng cách kết nối Kết nối không dây RF433, khoảng cách kết nối 150m không vật cản

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

NBDD02.RF

Tủ điều khiển trung tâm báo cháy

BC.GW01

•  Nhận tín hiệu từ các cảm biến
• Có chế độ nguồn điện dự phòng (24h)
• Gửi tin nhắn, gọi đến 5 SĐT cố định
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NHÓM SẢN PHẨM HỖ TRỢ

Thay đổi kịch bản
linh hoạt

Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng
nói, điện thoại,... 
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Model MK100B

Công suất (W) 15

Chuẩn kết nối 5.0

Số lượng microphone đa hướng 04

Dual-core Cortex A53 1.0 GHz

Giá (đ) 2.390.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

LOA THÔNG MINH MAIKA

BỘ ĐIỀU KHIỂN AI BOX

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

Model RD-AI.BOX01

Nguồn cấp 12 - 19VDC, Jack (Ø2.5x5.5 mm) (≥45W)

Chuẩn kết nối màn hình 1xHDMI-CEC, 1x22-pin MIPI DSI

Điện áp đầu vào Adapter 100-240V/ 50-60 Hz

Điện áp đầu ra Adapter 19VDC/3.42A(65W)

Chuẩn đầu cắm DC (mm) Ø2.5x5.5 

Nguồn cấp Box điều khiển 12 - 19VDC, Jack

Bộ nhớ 8GB eMMC/mở rộng Micro SD(TF)

Chuẩn kết nối có dây RJ45

Chuẩn kết nối không dây Wifi-2.4GHz/BLE-4.2

Kích thước (mm) 95x61x44 

Giá (đ) 25.056.000
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Thay đổi kịch bản
linh hoạt

Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng
nói, điện thoại,... 
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CAMERA IP KHÔNG DÂY

Model Camera SHP-CI7 Camera DS – 2CD2721G0

Nguồn điện adapter 5V 1A

Độ phân giải 1080P  2 Megapixel (1920x1080)

Chuẩn nén hình ảnh H.264 H.265+

Thấu kính 3.6mm

Ống kính  2.8mm@F2.2  2.8 – 12mm ( varifocul lens )

Khoảng cách hồng ngoại 3 - 6m,tầm nhìn xa ban đêm 20 mét với công 
nghệ hồng ngoại thông minh  30m với công nghệ hồng ngoại thông minh

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ MicroSD đến 64G MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Trọng lượng 500g

Giá (đ) Liên hệ

 

Model RD-DH-2D130W-ST RD-DH-2F130W-ST

Độ phân giải  2 Megapixel cảm biến CMOS 1/3”, Max 25/30fps@1080P

Chuẩn nén hình ảnh H.265+

Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh

Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn tương thích Onvif 2.4, chuẩn chống nước IP67

Điện áp, công suất  DC12V /6.1W

Chất liệu Nhựa + kim loại

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256 GB

Giá (đ) Liên hệ
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Thay đổi kịch bản
linh hoạt

Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng
nói, điện thoại,... 
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CAMERA IP KHÔNG DÂY

Model HC23 HC33

Độ phân giải Full HD 2Mpx (1920x1080)

Chuẩn nén hình ảnh H.265

Khoảng cách hồng ngoại (m) 10 30

Tính năng

• Công nghệ AI thông minh phân biệt chuyển 
động giữa người và vật, giảm cảnh báo giả 
• Tính năng đàm thoại 2 chiều 
• Tự động xoay 360 độ, bám theo mọi chuyển 
dộng 
• Gọi điện khẩn cấp SOS từ Camera lên ứng 
dụng RalliSmart V2 
• Cài đặt Camera bằng nhiều âm thanh khác 
nhau khi phát hiện người, chuyển động 

• Công nghệ AI thông minh phân biệt 
chuyển động giữa người và vật, giảm cảnh 
báo giả 
• Tính năng đàm thoại 2 chiều 
• Khả năng chống nước, bụi IP67
• Hình ảnh quan sát có màu vào ban đêm
• Có còi và đèn báo động khi phát hiện 
chuyển dộng vào ban đêm 

Giá (đ) Liên hệ
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Thay đổi kịch bản
linh hoạt

Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng
nói, điện thoại,... 
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KHÓA CỬA

Model U761 FACP AG101-FACP

Nguồn cung cấp 4*1.5V pin AA alkaline

Nhiệt độ vận hành (ºC) -20 ~ +50

Độ dày cửa phù hợp (mm) ≥38

Độ rộng đố cửa (mm) >100

Chức năng mở khóa App Rạng Đông Smart, RalliSmart, vân tay, thẻ từ, password,chìa khóa cơ

Cảm biến vân tay Quét vân tay sinh trắc học 360 độ

Kích thước (mm) 323.6x73.6 318.4x43.4

Giá (đ) Liên hệ
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Thay đổi kịch bản
linh hoạt

Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa Điều khiển qua giọng
nói, điện thoại,... 
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Model AT85MH

Loại động cơ Rèm vải kéo ngang

Điện áp (V) 220V

Lực kéo (Nm) 20Nm - 40Nm

Công suất 75W

Giá (đ)  3.100.000

Đường kính lỗ khoét trần (Ø): 90mm

ĐỘNG CƠ RÈM

(*)
Tích hợp SmartHome bằng 
tiếp điểm 
Bộ thu sóng gắn trong
Kéo được khi mất điện
Rèm tự động chạy khi kéo nhẹ

Model Động cơ ống AT35 tiếp điểm khô 
(Rèm cuốn)

Động cơ movelite 35 RTS
(Rèm vải kéo ngang)

Điện áp 230V 220V/35W

Sức kéo 6N 35KG

Độ dài kéo tối đa 6m

Vòng quay/tốc độ 28 vòng/ phút 15cm/s

Giá (đ) 3.700.000 5.100.000

 

Tích hợp Smarthome qua tiếp điểm
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GỢI Ý GÓI SẢN PHẨM THEO CÔNG TRÌNHIV



Gói Chung cư Cơ bản
01

Gói Chung cư Cao cấp
02

Gói Nhà ống Cơ bản
03

Gói nhà ống Nâng cao
04

Gói Biệt thư Cơ bản
05

Gói Biệt thự Nâng cao
06
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Công nghệ Bluetooth Mesh:
Mở rộng không gian sử dụng 

vô cực.
Điều khiển trong nhà

không cần Internet

Tiết kiệm:Tiết kiệm:
Tiết kiệm thời gian - công sức Tiết kiệm thời gian - công sức 

và tiền bạcvà tiền bạc

Luôn được đồng hành &
hỗ trợ trọn đời sản phẩm

Dễ sử dụng cho mọi 
độ tuổi với phương thức 

điều khiển đa dạng 
& thuận tiện

Tất cả tiện ích với: 51.599.000VNĐGÓI CHUNG CƯ CƠ BẢN
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1. Chiếu sáng thông minh

3. An toàn 4. Kết nối và điều khiển

29.548.000 VNĐ

346.000 VNĐ 2.268.000 VNĐ

Thay đổi nhiệt độ 
màu ánh sáng

39 x đèn Downlight
AT20.BLE 90/9W

5 x LED dây trang trí
LD01.BLE.RGBCW 1000/3W

02 x đèn ốp trần
LN22.BLE 500/40W

Thay đổi 
cường độ sáng

Hỗ trợ cải thiện sức khỏe
Điều hòa nhịp sinh học

Sản phẩm

2. Điều khiển thông minh
19.562.000 VNĐ

Thông minh hóa
đồ gia dụng

Điều khiển từ xa Hẹn giờ 
& tạo lịch

Thay đổi linh hoạt
kịch bản

Sản phẩm

09 x CTCU 1 nút

Ổ cắm âm tường chống giật
OCAT01 1C/16A

Bộ Điều khiển 
Trung tâm HC01

04 x CTCU 2 nút 09 x CTCU 3 nút 04 x Công tắc cơ hai chiều 
không dây không pin

04 x Bộ Điều khiển từ xa đa năng
 thông minh ĐK01.IR.RF.WF
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Bộ Điều khiển Trung tâm RD-HC03.LCD
Kết nối và điều khiển trực quan thao tác
nhanh & dễ dàng

18.999.000 VNĐ

Bộ Điều khiển 
Trung tâm 
HC01

2.268.000VNĐ

Tất cả tiện ích với:123.999.000VNĐGÓI CHUNG CƯ CAO CẤP

Công nghệ Bluetooth Mesh:
Mở rộng không gian sử dụng 

vô cực.
Điều khiển trong nhà

không cần Internet

Tiết kiệm:Tiết kiệm:
Tiết kiệm thời gian - công sức Tiết kiệm thời gian - công sức 

và tiền bạcvà tiền bạc

Luôn được đồng hành &
hỗ trợ trọn đời sản phẩm

Dễ sử dụng cho mọi 
độ tuổi với phương thức 

điều khiển đa dạng 
& thuận tiện
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1. Chiếu sáng thông minh
47.987.000 VNĐ

Thay đổi nhiệt độ 
màu ánh sáng

39 x đèn downlight
Góc hẹp

AT41.BLE 86/12W

5 x đèn LED dây
LD01.BLE.RGBCW 

1000/3W

02 x đèn ốp trần
LN22.BLE 500/40W

8 x bộ đèn 
LED thanh ray

Thay đổi 
cường độ sáng

Kiến tạo thẩm mỹ cao cấp 
cho không gian sống 

Hỗ trợ cải thiện sức khỏe
Điều hòa nhịp sinh học

Sản phẩm

Sản phẩm2. Điều khiển thông minh
40.490.000 VNĐ

Phương thức điều khiển 
tiệm cận tương lai 

Điều khiển từ xa 09 x CTCU 1 nút 09 x CTCU 3 nút Bảng cảnh 
gắn tường

04 x CTCU rèm
thông minh

04 x Loa Maika04 x CTCU 2 nút

3. Bảo vệ sức khỏe & an toàn
16.686.000 VNĐ

Góp phần xây dựng 
môi trường sống tối ưu

Cảnh báo sớm khi 
có tác nhân gây hại bên ngoài 

như cháy, xâm nhập lạ,...

3.1 An toàn

3.3 Chống đột nhập

3.4 Chống cháy nổ3.2 An toàn sức khỏe

01 x Ổ cắm máy bơm
OC03.MB 16A

4 x Cảm biến bụi mịn

25 x Ổ cắm cao cấp 
OCAT04K 2C/16A

4 x Cảm biến
nhiệt độ, độ ẩm

4 x Ổ cắm CT 
chữ nhật thông minh 

OCT.01T.BLE

4 x Bộ Điều khiển từ xa đa năng 
thông minh ĐK01.IR.WF

6 x Cảm biến 
chuyển động 

(hiện diện)

01 x Bộ Điều khiển 
trung tâm báo cháy

01 x 
Khóa cửa

thông minh

01 x 
Chuông hình

01 x Chuông 
báo động

01 x Cảm biến cửa

01 x Cảm biến nhiệt01 x Cảm biến khói

01 x Chuông cửa
camera

01 x Bộ Điều khiển
Ai Box 

RD-AI.Box 01
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Tất cả tiện ích với: 81.811.000VNĐGÓI NHÀ ỐNG CƠ BẢN

Công nghệ Bluetooth Mesh:
Mở rộng không gian sử dụng 

vô cực.
Điều khiển trong nhà

không cần Internet

Tiết kiệm:Tiết kiệm:
Tiết kiệm thời gian - công sức Tiết kiệm thời gian - công sức 

và tiền bạcvà tiền bạc

Luôn được đồng hành &
hỗ trợ trọn đời sản phẩm

Dễ sử dụng cho mọi 
độ tuổi với phương thức 

điều khiển đa dạng 
& thuận tiện
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1. Chiếu sáng thông minh
44.702.000VNĐ

Thay đổi nhiệt độ 
màu ánh sáng

57 x đèn Downlight
AT20.BLE 90/9W

07 x LED dây trang trí
LD01.BLE.RGBCW 1000/3W

04 x Đèn ốp trần
LN22.BLE 500/40W

Thay đổi 
cường độ sáng

Hỗ trợ cải thiện sức khỏe
Điều hòa nhịp sinh học

Sản phẩm

2. Điều khiển thông minh
23.560.000VNĐ

Thông minh hóa
đồ gia dụng

Điều khiển từ xa Hẹn giờ 
& tạo lịch

Thay đổi linh hoạt
kịch bản

Sản phẩm

09 x CTCU 1 nút 04 x CTCU 2 nút

03 x Công tắc 2 chiều
CT2C V1.03

09 x CTCU 3 nút 09 x CTCU 4 nút 20 x Ổ cắm 
cao cấp Ralli

3. An toàn
2.260.000VNĐ

20 x Ổ cắm cao cấp 
Ralli (loại Module)

01 x Ổ cắm
máy bơm

01 x Bộ điều khiển 
trung tâm báo cháy

03 x Cảm biến 
hiện diện

CB15.RAD.BLE (AC)

01 x Chuông cửa 
camera

01 x Cảm biến 
khói

04 x Cảm biến cửa
CB16.DO.BLE

01 x Cảm biến 
nhiệt

01 x Chuông 
báo động

3.1 Chống giật

3.2 Chống cháy nổ

3.3 Chống đột nhập

3.4 Chuông hình

Bộ Điều khiển 
trung tâm HC01

Bộ Điều khiển 
trung tâm mini HC02

01 x Camera 
AI nhận dạng

04 x Công tắc cơ điện 
tử 2 chiều thông minh

CTC2C.WF V1.03
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Tất cả tiện ích với: 118.733.000VNĐGÓI NHÀ ỐNG NÂNG CAO

Bộ Điều khiển Trung tâm RD-HC03.LCD
Kết nối và điều khiển trực quan thao tác
nhanh & dễ dàng

Bộ Điều khiển 
Trung tâm 
mini HC02

18.999.000 VNĐ 615.000VNĐ

Bộ Điều khiển 
Trung tâm 
HC01

2.268.000VNĐ

Công nghệ Bluetooth Mesh:
Mở rộng không gian sử dụng 

vô cực.
Điều khiển trong nhà

không cần Internet

Tiết kiệm:Tiết kiệm:
Tiết kiệm thời gian - công sức Tiết kiệm thời gian - công sức 

và tiền bạcvà tiền bạc

Luôn được đồng hành &
hỗ trợ trọn đời sản phẩm

Dễ sử dụng cho mọi 
độ tuổi với phương thức 

điều khiển đa dạng 
& thuận tiện
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1. Chiếu sáng thông minh
47.987.000 VNĐ

Thay đổi nhiệt độ 
màu ánh sáng

42 x đèn downlight
Góc hẹp

AT41.BLE 86/12W

12 x Bộ đèn ray
nam châm

RLT01.BLE.CW 330/10W

07 x Đèn LED dây
LD01.BLE.RGBCW 

1000/3W

04 x Đèn Led
ốp trần

LN22.BLE 500/40W

Thay đổi 
cường độ sáng

Kiến tạo thẩm mỹ cao cấp 
cho không gian sống 

Hỗ trợ cải thiện sức khỏe
Điều hòa nhịp sinh học

Sản phẩm

Sản phẩm2. Điều khiển thông minh
40.490.000 VNĐ

Phương thức điều khiển 
tiệm cận tương lai 

Điều khiển từ xa

04 x CTCU rèm
thông minh

01 x Loa thông 
minh Maika

3. Bảo vệ sức khỏe & an toàn
16.686.000 VNĐ

Góp phần xây dựng 
môi trường sống tối ưu

Cảnh báo sớm khi 
có tác nhân gây hại bên ngoài 

như cháy, xâm nhập lạ,...
3.3 Chống đột nhập

3.4 Chống cháy nổ

03 x Cảm biến 
chuyển động 

(hiện diện)

04 x Cảm biến cửa 01 x 
Khóa cửa

thông minh

01 x 
Chuông hình

01 x Chuông cửa
camera

01 x Bộ điều khiển 
trung tâm báo cháy

01 x Chuông 
báo động

3.1 An toàn sức khỏe

01 x Cảm biến khói

09 x CTCU 1 nút

06 x Bảng cảnh
AC

04 x CTCU 2 nút 09 x CTCU 3 nút 02 x CTCU 4 nút 01 x Công tắc 
cửa cuốn

20 x Ổ cắm 
cao cấp Ralli

06 x Ổ cắm 
chữ nhật thông minh

20 x Công tắc
chuyển mạch

03 x Bộ lặp sóng 03 x Công tắc 
2 chiều không dây

không pin 

3.1 An toàn

04 x Ổ cắm CT chữ nhật 
thông minh

06 x Ổ cắm 
cao cấp Ralli 
(loại Module)

01 x Ổ cắm
máy bơm

01 x Cảm biến nhiệt

04 x Cảm biến bụi mịn 04 x Cảm biến
nhiệt độ, độ ẩm

01 x Camera AI 
nhận dạng,

Bộ Điều khiển
Ai Box 

RD-AI.Box 01

04 x Bộ Điều khiển từ xa đa năng
 thông minh ĐK01.IR.RF.WF

4 x Công tắc cơ điện tử 
2 chiều thông minh

CTC2C.WF V1.03
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Bộ Điều khiển 
Trung tâm 
mini HC02

615.000VNĐ

Bộ Điều khiển 
Trung tâm 
HC01

2.268.000VNĐ

Tất cả tiện ích với: 122.422.000VNĐGÓI BIỆT THỰ CƠ BẢN

Công nghệ Bluetooth Mesh:
Mở rộng không gian sử dụng 

vô cực.
Điều khiển trong nhà

không cần Internet

Tiết kiệm:Tiết kiệm:
Tiết kiệm thời gian - công sức Tiết kiệm thời gian - công sức 

và tiền bạcvà tiền bạc

Luôn được đồng hành &
hỗ trợ trọn đời sản phẩm

Dễ sử dụng cho mọi 
độ tuổi với phương thức 

điều khiển đa dạng 
& thuận tiện
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1. Chiếu sáng thông minh
44.702.000VNĐ

Thay đổi nhiệt độ 
màu ánh sáng

Thay đổi 
cường độ sáng

Hỗ trợ cải thiện sức khỏe
Điều hòa nhịp sinh học

Sản phẩm

2. Điều khiển thông minh
23.560.000VNĐ

Thông minh hóa
đồ gia dụng

Điều khiển từ xa Hẹn giờ 
& tạo lịch

Thay đổi linh hoạt
kịch bản

Sản phẩm

11 x CTCU 1 nút 10 x CTCU 2 nút 12 x CTCU 3 nút

04 x CTCU 4 nút

3. An toàn
2.260.000VNĐ

01 x Bộ điều khiển 
trung tâm báo cháy

05 x Cảm biến 
khói

05 x Chuông 
báo động

3.1 Chống giật

3.2 Chống cháy nổ

05 x Cảm biến 
hiện diện

CB15.RAD.BLE (AC)

06 x  Bộ Điều khiển từ xa đa năng
 thông minh ĐK01.IR.RF.WF

01 x Chuông cửa 
camera

01 x CB16.DO.BLE

3.3 Chống đột nhập

3.4 An toàn sức khỏe

65 x đèn Downlight
đổi màu

AT20.BLE 90/7W

100 x Đèn LED dây
LD01.BLE.RGBCW 

1000/3W

02 x Đèn Led
ốp trần

LN22.BLE 500/40W

01 x Công tắc 
cửa cuốn

03 x Bộ lặp sóng

39 x Ổ cắm 
cao cấp Ralli 
(loại Module)

02 x Ổ cắm
máy bơm

03 x Công tắc 
2 chiều không dây

không pin 
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Bộ Điều khiển Trung tâm RD-HC03.LCD
Kết nối và điều khiển trực quan thao tác
nhanh & dễ dàng

Bộ Điều khiển 
trung tâm 
mini HC02

18.999.000 VNĐ 615.000VNĐ

Bộ Điều khiển
trung tâm 
HC01

2.268.000VNĐ

Tất cả tiện ích với: 206.986.400VNĐGÓI BIỆT THỰ NÂNG CAO

Công nghệ Bluetooth Mesh:
Mở rộng không gian sử dụng 

vô cực.
Điều khiển trong nhà

không cần Internet

Tiết kiệm:Tiết kiệm:
Tiết kiệm thời gian - công sức Tiết kiệm thời gian - công sức 

và tiền bạcvà tiền bạc

Luôn được đồng hành &
hỗ trợ trọn đời sản phẩm

Dễ sử dụng cho mọi 
độ tuổi với phương thức 

điều khiển đa dạng 
& thuận tiện
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1. Chiếu sáng thông minh
86.072.400 VNĐ

Thay đổi nhiệt độ 
màu ánh sáng

55 x đèn downlight
Góc hẹp

AT41.BLE 86/12W

03 x Bộ nguồn 
đèn ray

10 x Bộ đèn ray
nam châm

RLT01.BLE.CW 330/10W

10 x Bộ nối thẳng

100 x Đèn LED dây
LD01.BLE.RGBCW 

1000/3W

08 x Bộ nối góc

02 x Đèn Led
ốp trần

LN22.BLE 500/40W

Thay đổi 
cường độ sáng

Kiến tạo thẩm mỹ cao cấp 
cho không gian sống 

Hỗ trợ cải thiện sức khỏe
Điều hòa nhịp sinh học

Sản phẩm

Sản phẩm2. Điều khiển thông minh
40.490.000 VNĐ

Phương thức điều khiển 
tiệm cận tương lai 

Điều khiển từ xa

06 x CTCU rèm
thông minh

3. Bảo vệ sức khỏe & an toàn
16.686.000 VNĐ

Góp phần xây dựng 
môi trường sống tối ưu

Cảnh báo sớm khi 
có tác nhân gây hại bên ngoài 

như cháy, xâm nhập lạ,...

3.1 An toàn

3.3 Chống đột nhập

3.4 Chống cháy nổ3.2 An toàn sức khỏe

05 x Ổ cắm CT chữ nhật 
thông minh

03 x Cảm biến 
chuyển động 

(hiện diện)

01 x Cảm biến 
bụi mịn

39 x Ổ cắm 
cao cấp Ralli 
(loại Module)

04 x Cảm biến cửa

04 x Cảm biến
nhiệt độ, độ ẩm

01 x Ổ cắm
máy bơm

01 x 
Khóa cửa

thông minh

01 x 
Chuông hình

01 x Chuông cửa
camera

01 x Camera AI 
nhận dạng

01x Bộ Điều khiển
Ai Box 

RD-AI.Box 01

04 x Bộ Điều khiển từ xa đa năng
 thông minh ĐK01.IR.RF.WF

01 x Bộ điều khiển 
trung tâm báo cháy

01 x Chuông 
báo động

01 x Cảm biến 
nhiệt

01 x Cảm biến khói

11 x CTCU 1 nút 10 x CTCU 2 nút 12 x CTCU 3 nút 04 x CTCU 4 nút
04 x CTCU 4 nút

01 x Công tắc 
cửa cuốn

20 x Ổ cắm 
cao cấp Ralli

05 x Ổ cắm 
chữ nhật 

thông minh

04 x Công tắc
chuyển mạch

02 x Bộ lặp sóng 06 x Loa thông 
minh Maika

04 x Bảng cảnh
AC

04 x Công tắc cơ 
điện tử 2 chiều 

thông minh
CTC2C.WF V1.03
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GỢI Ý GÓI SẢN PHẨM THEO CÔNG TRÌNHV

030201
Căn hộ Tòa nhà Nhiều tòa nhà
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1. Phòng khách 
2. Phòng ngủ: 
3. Khu vực bếp: 
4. Khu vực WC 
5. Logia-ban công/ Cầu thang

1. Căn hộ 
2. Hầm/ Parking 
3. Sảnh - P.Cộng động 
4. Hành lang, cầu thang

1. Tòa nhà 
2. Bãi đỗ xe 
3. Khu giải trí 
4. Đường nội bộ khu
5. Khuôn viên, kiến trúc cảnh quan
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GÓI GIẢI PHÁP CHO CĂN HỘ DÂN CƯ

GIẢI PHÁP 
CHIẾU SÁNG
TRONG CĂN HỘ

ĐIỀU KHIỂN,
KẾT NỐI

01

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí • Giải pháp thiết bị điện thông thường • Giải pháp thiết bị điện thông minh
• Điều khiển kết nối

• Giải pháp thiết bị điện thông minh - cao cấp
• Điều khiển kết nối tích

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí 5,000,000 35,000,000 50,000,000

 

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí

• Giải pháp chiếu sáng tĩnh (1 màu, đổi 3 
màu,góc rộng)

• Downlight góc rộng / panel tròn; LED dây; ốp 
trần; Đèn bán nguyệt; Cảm biến đơn lẻ; bulb

• Giải pháp chiếu sáng: Smart home
• Khu vực trải nghiệm HCL (P.Khách/P.Ngủ/ Giải trí): BLE phổ biến: 

downlight góc rộng, bulb, LED dây..

   Giải pháp chiếu sáng: Full AI Smart home
• HCL
• Chất lượng ánh sáng cao, tạo đẳng cấp bằng ánh sáng

Hình ảnh sản phẩm

Phòng khách (25 - 30)m2 2,400,000   12,000,000 18,000,000 

Phòng ngủ (15 - 20)m2 1,200,000 1,800,000 10,200,000 

Khu vực bếp (20 - 25)m2 1,800,000 2,400,000  14,400,000 

Khu vực WC (5)m2 600,000  600,000  2,400,000 

Logia-ban công/ Cầu thang
(5 -10) m2 600,000  600,000  1,200,000 
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 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí • Giải pháp thiết bị điện thông thường • Giải pháp thiết bị điện thông minh
• Điều khiển kết nối

• Giải pháp thiết bị điện thông minh - cao cấp
• Điều khiển kết nối tích

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí 5,000,000 35,000,000 50,000,000

 

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí

• Giải pháp chiếu sáng tĩnh (1 màu, đổi 3 
màu,góc rộng)

• Downlight góc rộng / panel tròn; LED dây; ốp 
trần; Đèn bán nguyệt; Cảm biến đơn lẻ; bulb

• Giải pháp chiếu sáng: Smart home
• Khu vực trải nghiệm HCL (P.Khách/P.Ngủ/ Giải trí): BLE phổ biến: 

downlight góc rộng, bulb, LED dây..

   Giải pháp chiếu sáng: Full AI Smart home
• HCL
• Chất lượng ánh sáng cao, tạo đẳng cấp bằng ánh sáng

Hình ảnh sản phẩm

Phòng khách (25 - 30)m2 2,400,000   12,000,000 18,000,000 

Phòng ngủ (15 - 20)m2 1,200,000 1,800,000 10,200,000 

Khu vực bếp (20 - 25)m2 1,800,000 2,400,000  14,400,000 

Khu vực WC (5)m2 600,000  600,000  2,400,000 

Logia-ban công/ Cầu thang
(5 -10) m2 600,000  600,000  1,200,000 

 

CHIẾU SÁNG:
Phòng khách, phòng ngủ, khu vực 
bếp, WC, lô gia – ban công

AN NINH, AN TOÀN:
An toàn điện, an toàn cháy nổ, an 
toàn sức khỏe,… 

ĐIỀU KHIỂN, KẾT NỐI: 
Giải pháp thiết bị điện thông minh, 
hệ thống điều khiển kết nối,… 

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG:
Điện áp mát, Aptomat thông minh
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AN NINH
AN TOÀN

QUẢN LÝ
NĂNG LƯỢNG

GÓI GIẢI PHÁP CHO CĂN HỘ DÂN CƯ01

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí • An toàn điện
• An toàn chống cháy nổ, báo khói

• An toàn sức khỏe
• An toàn điện
• An toàn chống cháy nổ, báo khói
• An toàn an ninh

• An toàn sức khỏe
• An toàn điện
• An toàn chống cháy nổ, báo khói
• An toàn an ninh: An ninh; An ninh mạng (Safe gate)

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí 7,200,000 15,000,000 35,000,000

 

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí + Giám sát thiết bị điện trong gia đình + Giám sát thiết bị điện trong gia đình
+ Đo đếm, kiểm soát điện năng tiêu thụ 

+ Giám sát thiết bị điện trong gia đình
+ Đo đếm, kiểm soát điện năng tiêu thụ 

+ Sử dụng năng lượng tái tạo/ Điện áp mái

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí 1,200,000  85,000,000  110,000,000 
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 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí • An toàn điện
• An toàn chống cháy nổ, báo khói

• An toàn sức khỏe
• An toàn điện
• An toàn chống cháy nổ, báo khói
• An toàn an ninh

• An toàn sức khỏe
• An toàn điện
• An toàn chống cháy nổ, báo khói
• An toàn an ninh: An ninh; An ninh mạng (Safe gate)

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí 7,200,000 15,000,000 35,000,000

 

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí + Giám sát thiết bị điện trong gia đình + Giám sát thiết bị điện trong gia đình
+ Đo đếm, kiểm soát điện năng tiêu thụ 

+ Giám sát thiết bị điện trong gia đình
+ Đo đếm, kiểm soát điện năng tiêu thụ 

+ Sử dụng năng lượng tái tạo/ Điện áp mái

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí 1,200,000  85,000,000  110,000,000 

 

CHIẾU SÁNG:
Phòng khách, phòng ngủ, khu vực 
bếp, WC, lô gia – ban công

AN NINH, AN TOÀN:
An toàn điện, an toàn cháy nổ, an 
toàn sức khỏe,… 

ĐIỀU KHIỂN, KẾT NỐI: 
Giải pháp thiết bị điện thông minh, 
hệ thống điều khiển kết nối,… 

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG:
Điện áp mát, Aptomat thông minh
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GÓI GIẢI PHÁP TRONG TÒA NHÀ

GIẢI PHÁP 
CHIẾU SÁNG
TRONG TÒA NHÀ

AN NINH
AN TOÀN

02

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí

• Sản phẩm: Đèn LED tĩnh (1 màu, đổi 3 màu, 
góc rộng)

• Downlight góc rộng / panel tròn; LED dây; ốp 
trần; Đèn bán nguyệt; Cảm biến đơn lẻ; bulb

• Giải pháp chiếu sáng: Smart home
• Khu vực trải nghiệm HCL (P.Khách/P.Ngủ/ Giải trí):
• BLE phổ biến: downlight góc rộng, bulb, LED dây..
• Các khu khác: đèn đổi màu,
• Smart đơn lẻ - Tiết kiệm điện

• Giải pháp chiếu sáng: Full AI Smart home  
• + HCL
• + Chất lượng as (CRI ≥ 90); kiểu dáng - Đẹp, đẳng cấp, xịn 

nhất (đắt nhất); góc hẹp - theo kiến trúc; tạo đẳng cấp

Hình ảnh sản phẩm

Căn hộ

Căn studio 19.800.000 60,000,000 140,000,000 

Căn 2 ngủ 25.700.000 78,000,000 178,000,000 

Căn 3 ngủ 31.680.000 88,000,000 200,000,000 

Nhà ống 3 tầng 
& 1 tum 60.000.000 125,000,000 250,000,000 

Hầm, Parking 18.000.000                           60,000,000 130,000,000 

Sảnh, P.Cộng động 3,000,000  4,800,000 16,300,000 

Hành lang, cầu thang 64,800,000  164,000,000 264,000,000 

 

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí
1.Hệ thống an ninh an toàn trong căn hộ,

Gói căn hộ Phổ thông
2. Hệ thống camera giám sát

1. Hệ thống an ninh an toàn trong căn hộ -
Theo Gói căn hộ trung lưu

2. Hệ thống camera giám sát CCTV - tích hợp BMS

1. Hệ thống an ninh an toàn trong căn hộ -  Theo Gói căn hộ 
cao cấp

2. Hệ thống camera giám sát CCTV - AI - tích hợp BMS

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí 1,200,000  85,000,000  110,000,000 
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 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí

• Sản phẩm: Đèn LED tĩnh (1 màu, đổi 3 màu, 
góc rộng)

• Downlight góc rộng / panel tròn; LED dây; ốp 
trần; Đèn bán nguyệt; Cảm biến đơn lẻ; bulb

• Giải pháp chiếu sáng: Smart home
• Khu vực trải nghiệm HCL (P.Khách/P.Ngủ/ Giải trí):
• BLE phổ biến: downlight góc rộng, bulb, LED dây..
• Các khu khác: đèn đổi màu,
• Smart đơn lẻ - Tiết kiệm điện

• Giải pháp chiếu sáng: Full AI Smart home  
• + HCL
• + Chất lượng as (CRI ≥ 90); kiểu dáng - Đẹp, đẳng cấp, xịn 

nhất (đắt nhất); góc hẹp - theo kiến trúc; tạo đẳng cấp

Hình ảnh sản phẩm

Căn hộ

Căn studio 19.800.000 60,000,000 140,000,000 

Căn 2 ngủ 25.700.000 78,000,000 178,000,000 

Căn 3 ngủ 31.680.000 88,000,000 200,000,000 

Nhà ống 3 tầng 
& 1 tum 60.000.000 125,000,000 250,000,000 

Hầm, Parking 18.000.000                           60,000,000 130,000,000 

Sảnh, P.Cộng động 3,000,000  4,800,000 16,300,000 

Hành lang, cầu thang 64,800,000  164,000,000 264,000,000 

 

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí
1.Hệ thống an ninh an toàn trong căn hộ,

Gói căn hộ Phổ thông
2. Hệ thống camera giám sát

1. Hệ thống an ninh an toàn trong căn hộ -
Theo Gói căn hộ trung lưu

2. Hệ thống camera giám sát CCTV - tích hợp BMS

1. Hệ thống an ninh an toàn trong căn hộ -  Theo Gói căn hộ 
cao cấp

2. Hệ thống camera giám sát CCTV - AI - tích hợp BMS

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí 1,200,000  85,000,000  110,000,000 

CHIẾU SÁNG:
Căn hộ, Hầm-Parking, Sảnh-P. Cộng 
đồng, Hành lang, cầu thang

AN NINH, AN TOÀN:
Hệ thống an ninh an toàn trong căn hộ, 
Hệ thống camera giám sát CCTV - AI - 
tích hợp BMS

ĐIỀU KHIỂN, KẾT NỐI: 
Hệ thống quản lý tòa nhà BMS QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG:

Hệ thống quản lý năng lượng trong 
căn hộ, Điện áp mái, NLTT
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GÓI GIẢI PHÁP TRONG TÒA NHÀ

QUẢN LÝ
NĂNG LƯỢNG

ĐIỀU KHIỂN,
KẾT NỐI

02

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí

• Hệ thống quản lý năng lượng trong căn hộ, Gói 
căn hộ Phổ thông

• Điện áp mái, NLTT : Điện áp mái 3 pha
    không lưu trữ

• Hệ thống quản lý năng lượng trong căn hộ - Theo Gói căn hộ 
trung lưu

• Điện áp mái, NLTT : Điện áp mái 3 pha không lưu trữ

1. Hệ thống quản lý năng lượng trong căn hộ - Theo Gói 
căn hộ cao cấp

2. Điện áp mái, NLTT : Điện áp mái 3 pha không lưu trữ - có 
tích hợp IoT

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí Liên hệ Liên hệ Liên hệ

  

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí Hệ thống Điều khiển, kết nối trong căn hộ Hệ thống quản lý tòa nhà BMS ( bãi đỗ xe, an ninh,
thang máy, dịch vụ duy trì cơ bản)

Hệ thống quản lý tòa nhà BMS: Hệ thống chiếu sáng (khu 
vực chung), hệ thống thang máy, an ninh (Camera), điều 
hòa không khí (HVAC), bơm nước, PCCC..) 

Chi phí Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ
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 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí

• Hệ thống quản lý năng lượng trong căn hộ, Gói 
căn hộ Phổ thông

• Điện áp mái, NLTT : Điện áp mái 3 pha
    không lưu trữ

• Hệ thống quản lý năng lượng trong căn hộ - Theo Gói căn hộ 
trung lưu

• Điện áp mái, NLTT : Điện áp mái 3 pha không lưu trữ

1. Hệ thống quản lý năng lượng trong căn hộ - Theo Gói 
căn hộ cao cấp

2. Điện áp mái, NLTT : Điện áp mái 3 pha không lưu trữ - có 
tích hợp IoT

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí Liên hệ Liên hệ Liên hệ

  

CHIẾU SÁNG:
Căn hộ, Hầm-Parking, Sảnh-P. Cộng 
đồng, Hành lang, cầu thang

AN NINH, AN TOÀN:
Hệ thống an ninh an toàn trong căn hộ, 
Hệ thống camera giám sát CCTV - AI - 
tích hợp BMS

ĐIỀU KHIỂN, KẾT NỐI: 
Hệ thống quản lý tòa nhà BMS QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG:

Hệ thống quản lý năng lượng trong 
căn hộ, Điện áp mái, NLTT

 Phân khúc Phổ thông Trung cấp Cao cấp

Tiêu chí Hệ thống Điều khiển, kết nối trong căn hộ Hệ thống quản lý tòa nhà BMS ( bãi đỗ xe, an ninh,
thang máy, dịch vụ duy trì cơ bản)

Hệ thống quản lý tòa nhà BMS: Hệ thống chiếu sáng (khu 
vực chung), hệ thống thang máy, an ninh (Camera), điều 
hòa không khí (HVAC), bơm nước, PCCC..) 

Chi phí Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ
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GÓI GIẢI PHÁP TRONG KHU NHIỀU TÒA NHÀ

GIẢI PHÁP 
CHIẾU SÁNG 
TRONG NHIỀU 
TÒA NHÀ

03

 Phân khúc Khu nhiều Tòa nhà ở xã hội 
(NOXH)

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại phân 
khúc khá

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại 
phân khúc cao cấp

Hình ảnh sản phẩm  

Tòa nhà Gói Tòa nhà ở xã hội (NOXH) Gói Tòa nhà ở thương mại phân khúc khá Tòa nhà ở thương mại phân khúc cao cấp

Bãi đỗ xe

• Chiếu sáng bãi đỗ xe trong nhà: - áp dụng 
chiếu sáng hầm

• Chiếu sáng bãi đỗ xe ngoài trời: - áp dụng 
chiếu sáng không gian công cộng

• Chiếu sáng bãi đỗ xe trong nhà: - áp dụng chiếu sáng hầm
• Chiếu sáng bãi đỗ xe ngoài trời: - áp dụng chiếu sáng không 

gian công cộng

• Chiếu sáng bãi đỗ xe trong nhà: - áp dụng chiếu sáng hầm
• Chiếu sáng bãi đỗ xe ngoài trời: - áp dụng chiếu sáng không 

gian công cộng

Khu giải trí

Chiếu sáng chung không gian công cộng
SP: Đèn LED chiếu pha 07:  150W; 250W; 400W
Giá gói: S (500m2): 60 triệu

Chiếu sáng chung khu giải trí:
Giá gói: S (500m2): 84 triệu 
(trong đó giá thiết bị: 70tr; thi công =20% giá thiết bị= 14tr)

• Chiếu sáng bể bơi: 
• Chiếu sáng - khu vui chơi giải trí 
• Chiếu sáng khu thể thao (8 đèn 400W - 500lux) - Sân tennis: 

180tr/1 sân 
(trong đó giá thiết bị: 150tr; thi công =20% giá thiết bị= 30tr)

Đường nội bộ     --- Chiếu sáng đường phố - Tích hợp Tủ điện thông minh 
(theo gói chiếu sáng outdoor)

Chiếu sáng đường phố - Tích hợp Tủ điện thông minh 
(theo gói chiếu sáng outdoor)

Khuôn viên, kiến trúc cảnh quan Chiếu sáng - thông thường
(theo gói chiếu sáng outdoor)

Chiếu sáng  LED tĩnh - Tích hợp Tủ điện thông minh 
(theo gói chiếu sáng outdoor)

Chiếu sáng LED tĩnh- Tích hợp Tủ điện thông minh 
(theo gói chiếu sáng outdoor)

Chi phí Liên hệ Liên hệ Liên hệ
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CHIẾU SÁNG:
Tòa nhà, bãi đỗ xe, khu giải trí, đường nội 
bộ, khuôn viên, kiến trúc cảnh quan

AN NINH, AN TOÀN:
Hệ thống an ninh an toàn trong tòa nhà, 
Hệ thống camera giám sát – AI, Hệ thống 
phòng điều khiển trung tâm mini IOC

ĐIỀU KHIỂN, KẾT NỐI: 
Hệ thống điều khiển trong tòa nhà, hệ thống 
phòng điều khiển trung tâm mini IOC

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG:
Điện áp mái tòa nhà, Hệ thống phòng 
điều khiển trung tâm mini IOC

 Phân khúc Khu nhiều Tòa nhà ở xã hội 
(NOXH)

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại phân 
khúc khá

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại 
phân khúc cao cấp

Hình ảnh sản phẩm  

Tòa nhà Gói Tòa nhà ở xã hội (NOXH) Gói Tòa nhà ở thương mại phân khúc khá Tòa nhà ở thương mại phân khúc cao cấp

Bãi đỗ xe

• Chiếu sáng bãi đỗ xe trong nhà: - áp dụng 
chiếu sáng hầm

• Chiếu sáng bãi đỗ xe ngoài trời: - áp dụng 
chiếu sáng không gian công cộng

• Chiếu sáng bãi đỗ xe trong nhà: - áp dụng chiếu sáng hầm
• Chiếu sáng bãi đỗ xe ngoài trời: - áp dụng chiếu sáng không 

gian công cộng

• Chiếu sáng bãi đỗ xe trong nhà: - áp dụng chiếu sáng hầm
• Chiếu sáng bãi đỗ xe ngoài trời: - áp dụng chiếu sáng không 

gian công cộng

Khu giải trí

Chiếu sáng chung không gian công cộng
SP: Đèn LED chiếu pha 07:  150W; 250W; 400W
Giá gói: S (500m2): 60 triệu

Chiếu sáng chung khu giải trí:
Giá gói: S (500m2): 84 triệu 
(trong đó giá thiết bị: 70tr; thi công =20% giá thiết bị= 14tr)

• Chiếu sáng bể bơi: 
• Chiếu sáng - khu vui chơi giải trí 
• Chiếu sáng khu thể thao (8 đèn 400W - 500lux) - Sân tennis: 

180tr/1 sân 
(trong đó giá thiết bị: 150tr; thi công =20% giá thiết bị= 30tr)

Đường nội bộ     --- Chiếu sáng đường phố - Tích hợp Tủ điện thông minh 
(theo gói chiếu sáng outdoor)

Chiếu sáng đường phố - Tích hợp Tủ điện thông minh 
(theo gói chiếu sáng outdoor)

Khuôn viên, kiến trúc cảnh quan Chiếu sáng - thông thường
(theo gói chiếu sáng outdoor)

Chiếu sáng  LED tĩnh - Tích hợp Tủ điện thông minh 
(theo gói chiếu sáng outdoor)

Chiếu sáng LED tĩnh- Tích hợp Tủ điện thông minh 
(theo gói chiếu sáng outdoor)

Chi phí Liên hệ Liên hệ Liên hệ
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ĐIỀU KHIỂN,
KẾT NỐI

AN NINH
AN TOÀN

GÓI GIẢI PHÁP TRONG KHU NHIỀU TÒA NHÀ03

 Phân khúc Khu nhiều Tòa nhà ở xã hội 
(NOXH)

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại phân 
khúc khá

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại 
phân khúc cao cấp

Tiêu chí  Hệ thống điều khiển trong tòa nhà Hệ thống điều khiển trong tòa nhà

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí Liên hệ Liên hệ Liên hệ

 

 Phân khúc Khu nhiều Tòa nhà ở xã hội 
(NOXH)

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại phân 
khúc khá

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại 
phân khúc cao cấp

Tiêu chí • Hệ thống an ninh an toàn trong tòa nhà
• Hệ thống camera giám sát 

• Hệ thống an ninh an toàn trong tòa nhà
• Hệ thống camera giám sát

• Hệ thống an ninh an toàn trong tòa nhà
• Hệ thống camera giám sát - AI
• Hệ thống phòng điều khiển trung tâm mini IOC

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí Liên hệ Liên hệ Liên hệ
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 Phân khúc Khu nhiều Tòa nhà ở xã hội 
(NOXH)

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại phân 
khúc khá

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại 
phân khúc cao cấp

Tiêu chí  Hệ thống điều khiển trong tòa nhà Hệ thống điều khiển trong tòa nhà

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí Liên hệ Liên hệ Liên hệ

 

 Phân khúc Khu nhiều Tòa nhà ở xã hội 
(NOXH)

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại phân 
khúc khá

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại 
phân khúc cao cấp

Tiêu chí • Hệ thống an ninh an toàn trong tòa nhà
• Hệ thống camera giám sát 

• Hệ thống an ninh an toàn trong tòa nhà
• Hệ thống camera giám sát

• Hệ thống an ninh an toàn trong tòa nhà
• Hệ thống camera giám sát - AI
• Hệ thống phòng điều khiển trung tâm mini IOC

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí Liên hệ Liên hệ Liên hệ

 

CHIẾU SÁNG:
Tòa nhà, bãi đỗ xe, khu giải trí, đường nội 
bộ, khuôn viên, kiến trúc cảnh quan

AN NINH, AN TOÀN:
Hệ thống an ninh an toàn trong tòa nhà, 
Hệ thống camera giám sát – AI, Hệ thống 
phòng điều khiển trung tâm mini IOC

ĐIỀU KHIỂN, KẾT NỐI: 
Hệ thống điều khiển trong tòa nhà, hệ thống 
phòng điều khiển trung tâm mini IOC

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG:
Điện áp mái tòa nhà, Hệ thống phòng 
điều khiển trung tâm mini IOC
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QUẢN LÝ 
NĂNG LƯỢNG

GÓI GIẢI PHÁP TRONG KHU NHIỀU TÒA NHÀ:03

 Phân khúc Khu nhiều Tòa nhà ở xã hội 
(NOXH)

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại phân 
khúc khá

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại 
phân khúc cao cấp

Tiêu chí Điện áp mái tòa nhà Điện áp mái tòa nhà • Điện áp mái tòa nhà
• Hệ thống phòng điều khiển trung tâm mini IOC

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí Liên hệ Liên hệ Liên hệ
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 Phân khúc Khu nhiều Tòa nhà ở xã hội 
(NOXH)

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại phân 
khúc khá

Khu nhiều Tòa nhà ở thương mại 
phân khúc cao cấp

Tiêu chí Điện áp mái tòa nhà Điện áp mái tòa nhà • Điện áp mái tòa nhà
• Hệ thống phòng điều khiển trung tâm mini IOC

Hình ảnh sản phẩm

Chi phí Liên hệ Liên hệ Liên hệ

 

CHIẾU SÁNG:
Tòa nhà, bãi đỗ xe, khu giải trí, đường nội 
bộ, khuôn viên, kiến trúc cảnh quan

AN NINH, AN TOÀN:
Hệ thống an ninh an toàn trong tòa nhà, 
Hệ thống camera giám sát – AI, Hệ thống 
phòng điều khiển trung tâm mini IOC

ĐIỀU KHIỂN, KẾT NỐI: 
Hệ thống điều khiển trong tòa nhà, hệ thống 
phòng điều khiển trung tâm mini IOC

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG:
Điện áp mái tòa nhà, Hệ thống phòng 
điều khiển trung tâm mini IOC

Hệ thống điều 
khiển trung tâm 
mini IOC

Catalog 4.0 - 125 



HOTLINE: 1900 2098
RẠNG ĐÔNG CUNG CẤP HỆ THỐNG/ GIẢI PHÁP

HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ - 4.0
(DỊCH VỤ ĐỒNG BỘ TRỌN GÓI)

CATALOGUE 4.0

SMARTHOME
rangdong.com.vn


